BÀI TẬP ÔN TẬP TOÁN 5
I. KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
[bookmark: _Hlk121189636][bookmark: _Hlk90752913]Câu 1: Cho hàm số có đồ thị (C).
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số trên;
b) Dùng đồ thị (C)  tìm m để phương trình  có ba nghiệm phân biệt
Câu 2: Cho hàm số có đồ thị (C).
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số trên;
b) Dựa vào đồ thị (C)  tìm m để phương trình  có ba nghiệm phân biệt
Câu 3: Cho hàm số có đồ thị (C).
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số trên;
b) Dựa vào đồ thị (C)  tìm m để phương trình có ba nghiệm phân biệt
Câu 4: Cho hàm số có đồ thị (C).
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số trên;
b) Dựa vào đồ thị biện luận theo m số nghiệm của phương trình 
Câu 5: Cho hàm số 
a/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số trên;
b/ Dựa vào đồ thị biện luận theo m số nghiệm của phương trình 
Câu 6: Cho hàm số có đồ thị (C).
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số trên;
b) Dựa vào đồ thị (C)  tìm m để phương trình  có ba nghiệm phân biệt
II. TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ TRÊN ĐOẠN [a; b]
[bookmark: _Hlk90753801]Câu 1: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:  
trên đoạn 
Câu 2:  Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:  
    trên đoạn .
Câu 3: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:  
trên đoạn 
Câu 4:  Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:  
    trên đoạn .
Câu 5: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:   
Câu 6: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:  
Câu 7:  Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:      trên đoạn .
Câu 8:  Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:      trên đoạn .
III. TÍNH ĐẠO HÀM 
Công thức  
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IV. TÍNH THỂ TÍCH 
Câu 1:  Cho hình chóp S.ABC, có đáy ABC là tam giác vuông tại B, độ dài các cạnh AB = 6; BC = 8, SA = 10 và SA vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABC
Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình chữ nhật, độ dài cạnh AB = 3, AD = 4 ; SA = 10 và SA vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.
Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA = 3a và SA vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích khối chóp.
Câu 4: Cho hình chóp S.ABC, đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA = 3a và SA vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích khối  chóp. 
Câu 5:Cho hình chóp S.ABC, đáy ABC là tam giác vuông tại A, độ dài cạnh AB = 3, 
AC = 4, SA = 6 và SA vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích khối chóp.
Câu 6: Cho hình chóp S.ABC, có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B. Độ dài các cạnh 
 AB = BC = 4, SA = 10 và SA vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích khối chóp.
Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình chữ nhật, độ dài cạnh AB = 3, 
  AC = 5 , SA = 8 và SA vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích khối chóp SABCD.
Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD, có đáy  ABCD là hình vuông cạnh a, SA =  và SA vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích khối chóp.
Câu 9:  Cho hình chóp S.ABC, có đáy  ABC là tam giác đều cạnh a, SA =  và SA vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích khối chóp.
Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD, có đáy  ABCD là hình vuông cạnh a, SA =  và SA vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích khối chóp.
Câu 11:  Cho hình chóp S.ABC, có đáy ABC là tam giác vuông tại B, độ dài các cạnh AC = 5; BC = 3, SA = 7 và SA vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABC
V. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU
Câu 1: Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm A( 1; 3; -5) ; B(5; -2; 0). Viết phương trình mặt cầu (S) đường kính AB.
[bookmark: _Hlk121191926]Câu 2: Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm M( -3; 4; -7) ; N(-1; 5; 3). Viết phương trình mặt cầu (S) đường kính MN.
Câu 3: Viết phương trình mặt cầu (S) đường kính MN. Biết M( -5; 1; 6) ; N(7; -5; 0).
Câu 4: Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm A( 5; -7; 0) ;C(-3; 1; -8). Lập phương trình mặt cầu (S) đường kính AC.
[bookmark: _Hlk121192190]Câu 5: Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm I( -3; 1; 2) ;A(-2; 1; 5). Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và đi qua điểm A.
Câu 6: Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm I( 4; -7; -1) ;B(2; -3; 5). Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và đi qua điểm B
Câu 7: Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I (-2; 3; 6) và đi qua điểm A (0; 5; -1)
Câu 8: Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I (-2; 3; 6) và đi qua điểm A (0; 5; -1)
Câu 9: Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm B( -1; 3; 4) ; C(-5; 1; -3). Viết phương trình mặt cầu (S) đường kính AB.
Câu 10: Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I(-2; 1; -3) và bán kính R = 9
